
LÝ LỊCH CÔNG TRÌNH KÊNH 

I. Thông tin chung 

- Tên kênh:  Kênh N15 

- Năm xây dựng: 1963 

- Địa điểm xây dựng: xã Hoằng Hà, Hoằng Đạt, Thị trấn Bút Sơn, Hoằng Đức, huyện  

Hằng Hóa. 

- Đơn vị quản lý:  Công Ty TNHH MTV Thủy Lợi Bắc Sông Mã 

II. Thông số kỹ thuật 

TT Đoạn từ K...÷K... 
FTK 

(ha) 

FTT 

(ha) 

Q 

(m3/s) 
L (m) 

Bđáy 

TK (m) 
h (m) 

1 K0+00-K2+500 1,100  2,11 2500 1,60 1,45 

2 K2+500-K2+957 642  1,23 457 1,60 0,97 

3 K2,957-K4+286,13 642  1,23 1329,13 1,65 1,40 

4 K4+286,13 K5+052,13 642  1,23 766 0,50 1,35 

5 K5+52.13-K6+608.13   1,19 1556 0,50 1,35 

6 K6+608.13-K7+561.13   0,87 953 0,50 1,15 

7 K7+561.13-K8+679.13   1,31 1118 2,00 1,40 

 

a (m) i (104) (m) m 
B bờ 

(m) 

▼Đáy 

đầu (m) 

▼ Đáy 

cuối (m) 

Kết cấu công 

trình 

0,20 1 1 1,5-2,5  +3,05 +3,15 BT tÊm l¸t 

0,20 1,5 1,5  1,5-2,5  +3,04 +2,98 BT tÊm l¸t 

0,20 1,5 0  1,5-2,5  +3,03 +2,84 BT h«p  

0,20 1,5 1  1,5-2,5  +2,79 +2,68 BT tÊm l¸t 

0,15 1,5 1  1,5-2,5      BT tÊm l¸t 

0,15 1,5 1  1,5-2,5      BT tÊm l¸t 

0,15 1,5 1  1,5-2,5      BT tÊm l¸t 

* Năm sữa chữa lớn: Kiên cố năm 2015 và 2018 

 

                      

 

 

 

 


